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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Năm học 2020-2021 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (tính đến 31/7/2021) 

TT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 

Giá

o sư 
PGS 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

I Tổng số 

 

1

111 

 

 

2

2 

 

232 814 289 8 0 0 618 233 260 

1 
Giảng viên cơ hữu 

theo ngành 
1052 22 231 804  242 6 0 0 580 215  257 

a Khối ngành I   15 0 2 13 2 0 0 0  7  6  2 

  

Ngành Khoa học 

giáo dục và đào 

tạo giáo viên 

 15 0 2 13 2 0 0 0  7  6  2 

b Khối ngành II            

  Ngành...                       

c Khối ngành III  66 0 6 41 25 0 0 0  35  24  7 

  
Ngành Kinh doanh 

quản lý 
 66 0 6 41 25 0 0 0  35  24  7 

d Khối ngành IV  55  1 16   51  4 0   0  0 29   9  17 

  
Ngành Khoa học 

tự nhiên 
 55  1 16   51  4 0   0  0 29   9  17 

đ Khối ngành V  831  21 207 695 134 2 0 0 456 144  231 

  
Ngành Công nghệ 

kỹ thuật 
 693 21   180 583  109 1 0  0  373 117 203 

 
Ngành Máy tính và 

công nghệ thông 

tin 

79 0 18 62 16 1 0 0 50 11 18 

 Ngành Toán và 

thống kê 
59 0 9 50 9 0 0 0 33 16 10 

e Khối ngành VI                       

  Ngành...                       

 g Khối ngành VII 85  0   0  4  77 4   0 0  53 32 0  

 Ngành Khoa học 

xã hội và hành vi 
85  0   0  4  77 4   0 0  53 32 0  

2 
Giảng viên cơ 

hữu môn chung 
59 0 1 10 47 2 0 0 38 18 3 

 

  



2 

 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:  

STT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi  

1 Khối ngành I 167/31 =  5,38 SV/GV 

2 Khối ngành II  

3 Khối ngành III 1283/116,6 = 11 SV/GV 

4 Khối ngành IV 833/129 = 6,46 SV/GV 

5 Khối ngành V 30219/1851,9 = 16,3 SV/GV 

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII 917/89 = 10,3 SV/GV 

 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng 

 

 


